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BÁO CÁO

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019


Căn cứ Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019, cụ thể như sau:


I. GIỚI THIỆU CHUNG


1. Điều kiện tự nhiên

- Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên được tái thành lập vào tháng 8-1991 (tách ra từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum), phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia); có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3 km); có 10 đơn vị hành chính cấp huyện(
), 102 đơn vị hành chính cấp xã(
), với 874 thôn (làng), tổ dân phố. Diện tích tự nhiên 9.674,2 km2; dân số toàn tỉnh 543.351 người, với 28 dân tộc(
), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,25%, trên 42% dân số theo các tôn giáo. 

- Địa thế của Kon Tum cao ở phía Bắc và thấp dần xuống phía Nam, đỉnh cao nhất là ngọn núi Ngọc Linh cao 2.598m. Địa hình rất đa dạng và phức tạp, với nhiều kiểu địa hình, núi cao, núi trung bình, núi thấp và vùng thung lũng đan xen nhau.


- Địa chất: Kon Tum nằm trong địa khối cổ phía nam hay gọi là địa khối cổ Kon Tum. Nền địa chất được cấu tạo từ 4 nhóm đá mẹ chủ yếu: Nhóm đá Macma axít; nhóm đá sét biến chất; nhóm đá Macma kiềm; nhóm nền địa chất bồi, dốc tụ.


- Thổ nhưỡng: Đất đai tỉnh Kon Tum có 5 nhóm đất gồm 16 đơn vị đất, trong đó nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi chiếm khoảng 96% tổng diện tích.


- Khí hậu: Kon Tum nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng do nằm trên nhiều kiểu địa hình khác nhau nên Kon Tum có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, cụ thể: Tiểu vùng khí hậu núi cao Ngọc Linh; tiểu vùng khí hậu núi thấp Sa Thầy; tiểu vùng khí hậu máng trũng Kon Tum.

- Thủy văn: Mạng lưới thủy văn tỉnh Kon Tum khá phong phú với hệ thống sống, suối dày đặc. Hệ thống sông gồm có: sông Sê San, sông Pô Kô, sông Sa Thầy và một số sông, suối khác.


2. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019


2.1. Về kinh tế


- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2019 ước đạt 171.584 ha, đạt 101,15% kế hoạch và bằng 99,1% so với năm 2018. Tổng sản lượng thủy sản ước thực hiện năm 2019 là 4.456 tấn, đạt 109,97% kế hoạch. Dịch bệnh xảy ra nhiều nơi, nhất là dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả  lợn Châu phi (
) đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn cuôi của tỉnh(
).
- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 6.340 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 108,38% so với cùng kỳ năm 2018; các ngành công nghiệp có lợi thế được chú trọng phát triển(
); các sản phẩm công nghiệp chủ yếu được duy trì sản xuất. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 khoảng 2.731 tỷ đồng, đạt 110,7% kế hoạch, bằng 95,3% so với cùng kỳ năm trước; Chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2019 là 7.613 tỷ đồng, đạt 83,3% nhiệm vụ chi, bằng 118,7% so cùng kỳ năm trước.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã giao hơn 2.155 tỷ đồng, ngoài ra, trong năm 2019 địa phương tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm 2018 sang năm 2019 với tổng vốn hơn 571 tỷ đồng; Trong 9 tháng năm 2019, tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2019 đã giải ngân là 1.187,2 tỷ đồng, đạt 43,55% so với kế hoạch địa phương giao (trong đó kế hoạch năm 2019 giải ngân 1.031,4 tỷ đồng, đạt 47,85% kế hoạch và kế hoạch năm 2018 kéo dài giải ngân 155,9 tỷ đồng, đạt 27,29% kế hoạch). Từ đầu năm đến nay đã thành lập mới 221 doanh nghiệp, với tổng vốn điều lệ đăng ký là 2.593 tỷ đồng; thu hút 54 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 4.902,5 tỷ đồng.
- Về xây dựng nông thôn mới: Đến nay, đã có 18 xã được công nhận xã nông thôn mới, 08 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 27 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 33 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 12,3 tiêu chí trên xã, tăng 0,89 tiêu chí/xã so với năm 2018. Ước đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 22 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
2.2. Văn hóa - Xã hội
- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến nay, tổng số lao động được tạo việc làm mới trong năm là 3.700 lao động; ước thực hiện cả năm là 5.500 lao động, đạt 103,77% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch. 

- Chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh; tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue; phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt ngộ độc nấm và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, so với cùng kỳ năm trước: Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.194 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết Dengue tăng 931 ca so với cùng kỳ năm 2018; trong đó có 01 trường hợp tử vong. 
- Triển khai các nội dung chỉ đạo về tuyên truyền các ngày lễ lớn, chương trình, sự kiện; đặc biệt là các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Đại hội Dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tổng lượng khách đến tỉnh năm 2019 ước đạt 462.000 lượt(
) (khách quốc tế 185.000 lượt), đạt 103,16% so với cùng kỳ năm 2018, với tổng doanh thu ước đạt 297,3 tỷ đồng, đạt 117,22% so với cùng kỳ năm 2018; công suất sử dụng phòng ước đạt 80%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm; một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để; cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế; vi phạm quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản còn phức tạp; vi phạm trong chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, đô thị còn diễn ra; dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp;...
Tình hình trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, như: Tinh thần làm việc, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa tốt, một vài nơi vẫn còn tình trạng không sát công việc, chất lượng tham mưu, đề xuất thấp, có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn. Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế. Chưa đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quá trình thực thi công vụ. 

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường

1.1. Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường

a) Về môi trường không khí


- Thực hiện quan trắc 18 điểm với 10 thông số (Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn (LAeq, Lmax), bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2, O3, Pb, HC), trong đó có 01/10 thông số có dấu hiệu bị ô nhiễm là độ ồn (LAeq, Lmax); các thông số còn lại nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn.


- Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2019 có giá trị tiếng ồn cực đại tại 77,7% điểm quan trắc thường xuyên bị ô nhiễm ở mức 1,005 - 1,40 lần so với QCVN 26:2010/BTNMT; tiếng ồn trung bình tại 11% - 22% điểm quan trắc bị ô nhiễm ở mức 1,01 - 1,07 lần so với QCVN 26:2010/BTNMT, trong đó 2/18 điểm quan trắc (K3: Vị trí quan trắc tại ngã tư đường Bà Triệu - Phan Đình Phùng, K8: Vị trí quan trắc tại ngã tư chợ Kon Tum) thường xuyên bị ô nhiễm. Kết quả quan trắc tiếng ồn giữa các đợt trong năm 2018 và năm 2019 thay đổi không đáng kể (tăng hoặc giảm trong khoảng từ 1,003 - 1,17 lần).
 Nhận xét, đánh giá: Dự báo trong thời gian tới môi trường không khí bị tác động của tiếng ồn tại khu vực tuyến đường giao thông, trung tâm thương mại, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN),... Mức độ tác động của tiếng ồn thay đổi không đáng kể, khu vực bị ảnh hưởng sẽ mở rộng hơn do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nguyên nhân gây ồn chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện giao thông, vận chuyển, phương tiện cơ giới trên các tuyến đường và trong các khu dân cư, KCN, CCN,... 

b) Về môi trường nước mặt
- Chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước mặt các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện tại 15 điểm với 22 thông số (Nhiệt độ, pH, độ dẫn điện, DO, Amoni (NH4+), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), COD, BOD520, P tổng, N tổng, Pb, Cd, Hg, As, Fe tổng, Zn, Cu, Sulfat (SO42-), Photphat (PO43), Clorua (Cl), Coliform), trong đó có 17 thông số có giá trị tiêu chuẩn, quy chuẩn để so sánh.

- Kết quả tính toán chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường tại 15 vị trí quan trắc thuộc 06 lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy hầu hết chỉ số WQI chủ yếu nằm trong khoảng giá trị từ 56 - 69 nên có thể đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi và các mục đích tương đương khác. 

Nhận xét, đánh giá: Chất lượng nước mặt trong các đợt quan trắc năm 2018, 2019 nói chung đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, nguồn nước đảm bảo sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Riêng vị trí SDL3 (sông Đăk Bla - khu vực trạm bơm Nhà máy đường Kon Tum) nằm ở hạ lưu vị trí tiếp nhận nước thải của thành phố Kon Tum nên tại một số thời điểm có nguy cơ bị ô nhiễm thông số Coliform nên chỉ đảm bảo cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. So với năm 2018 thì chất lượng nước mặt trên một số sông, suối chính của tỉnh Kon Tum năm 2019 được cải thiện tốt hơn.

c) Về môi trường nước ngầm

- Thực hiện quan trắc 12 điểm với 19 thông số (Nhiệt độ, pH, Độ cứng tính theo CaCO3, Amoni (NH4+), Sulfat (SO42-), Oxyt Silic (SiO32-), Clorua (Cl-), Pb, Cd, Hg, As, Fe tổng, Cu, Zn, Cr6+, Phenol, Cyanua (CN‑), Coliform, dư lượng thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ). 


- Hầu hết các thông số đại diện cho chất lượng nước ngầm tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và QCVN 02:2009/BYT (cột II). Tuy nhiên một số vị trí vẫn bị ảnh hưởng bởi pH thấp và ô nhiễm Fe, cụ thể có 50% vị trí bị ảnh hưởng bởi pH thấp và ô nhiễm Fe; 25% vị trí chỉ bị ảnh hưởng bởi pH thấp. Mức độ bị ảnh hưởng là pH thấp hơn giới hạn nhỏ nhất cho phép của QCVN 02:2009/BYT (cột II) khoảng 1,01 - 1,04 lần, Fe vượt giới hạn cho phép của QCVN 02:2009/BYT (cột II) khoảng 1,18 - 1,74 lần.

Nhận xét, đánh giá: Nguyên nhân nguồn nước dưới đất bị ảnh hưởng bởi pH thấp và Fe là do địa chất đặc trưng của tỉnh Kon Tum, tuy nhiên mức độ ô nhiễm không lớn. Tại một số vị trí nguồn nước có pH thấp và Fe vượt quy chuẩn nên trước khi sử dụng nguồn nước vào mục đích sinh hoạt cần bơm lên các bồn chứa hoặc bể chứa thông thoáng để tăng giá trị pH và khử Fe, hoặc sử dụng hóa chất, thiết bị xử lý nước chuyên dụng.


d) Về môi trường đất

- Chương trình quan trắc chất lượng môi trường đất được thực hiện tại 6 điểm với 17 thông số (Độ ẩm, pH(H2O), pH (KCl), EC, Clorua (Cl-), Sunfat (SO42-),  Tổng N, Tổng P, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn).

- Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết giá trị các thông số đều năm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Chất lượng môi trường đất tỉnh Kon Tum chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hàm lượng Nitơ tổng số, hàm lượng Phốt pho tổng số. Hàm lượng Nitơ tổng số tại 83% điểm quan trắc nằm ngoài giới hạn cho phép, cụ thể là 50% điểm quan trắc có hàm lượng Nitơ tổng số thấp hơn giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7373:2004 từ 1,27 - 2,66 lần, 23% điểm quan trắc có hàm lượng Nitơ tổng số vượt giới hạn lớn nhất cho phép của TCVN 7373:2004 từ 1,43 - 4,88 lần. Đối với hàm lượng Phốt pho tổng số thì 100% vị trí quan trắc đều thấp hơn giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7374:2004 từ 1,3 - 72  lần. 
Nhận xét, đánh giá: Diễn biến chất lượng đất trong năm 2019 có sự biến động nhẹ so với cùng kỳ năm 2018, hàm lượng Nitơ tổng số hầu hết các vị trí đều tăng từ 1,64 lần - 3,75 lần, hàm lượng Phốt pho tổng số tại tất cả điểm quan trắc đều giảm từ 1,04  - 34,84 lần. Chất lượng môi trường đất qua các năm có thông số N tổng, P tổng không ổn định.

1.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường
a) Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg: Có 04 cơ sở nằm trong danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó: có 03/04 cơ sở đã ngừng hoạt động, 01/04 cơ sở là Nhà máy đường Kon Tum đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để và đã được cấp giấy chứng nhận.

- Các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 và Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ: Có 02 cơ sở là Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và bãi xử lý rác huyện Đăk Glei. Trong đó: 
+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã được đầu tư khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung theo cụm bằng công nghệ vi sóng với tổng mức 10.959 triệu đồng, từ nguồn vốn của Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng địa phương. Đối với một số loại chất thải như các kim tiêm, các mô... hiện nay vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, lò đốt cũ đã hỏng, vận hành không ổn định và hiện đơn vị đang xin chủ trương đầu tư lò đốt mới từ nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2019.
+ Dự án đầu tư xây dựng bãi xử lý rác huyện Đăk Glei với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020 tại Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Năm 2012 - 2013, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã bố trí 1,35 tỷ đồng để cải tạo, đã đầu tư xây dựng một số hạng mục nhưng chỉ mang tính tạm thời, tình trạng ô nhiễm vẫn còn diễn ra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1880/UBND-KT và số 2329/UBND-NNTN ngày 17 tháng 8 năm 2018 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư cho dự án, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được vốn hỗ trợ.

- Các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích mới phát sinh (sau năm 2013) trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Có 04 cơ sở, gồm: Bãi rác huyện Đăk Tô: đang triển khai xây dựng từ nguồn vốn Trung ương 50%, địa phương 50%, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020; Bãi rác thải huyện Ngọc Hồi; Bãi rác thải huyện Sa Thầy; Bãi rác thải huyện Kon Rẫy. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường(
) về kế hoạch thực hiện xử lý triệt ô nhiễm môi trường và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương có nguồn vốn triển khai thực hiện.
b) Khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, cụm công nghiệp (CCN), làng nghề; khu đô thị, khu dân cư tập trung:

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề với 04 KCN, 14 CCN, 18 làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, do điều kiện tỉnh còn nghèo nên việc bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các hạng mục xử lý chất thải cho các KCN, CCN, làng nghề này còn nhiều hạn chế. Hầu hết các KCN, CCN hiện nay chỉ mới dừng lại ở việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, chỉ có KCN Hòa Bình là đã đi vào hoạt động được đầu tư hoàn chỉnh các công trình bảo vệ môi trường (BVMT).

c) Các nguồn thải lớn (nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm; khí thải theo phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu)

- Đối với nguồn xả nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên: Tỉnh Kon Tum hiện có 07 cơ sở sản xuất, dự án đầu tư có nguồn xả nước thải trên 1.000 m3/ngày.đêm(
). Trong đó: 07/07 cơ sở, dự án trên đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt loại A và thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục để theo dõi theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày trở lên. 
 - Đối với các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn, theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, hiện có 02 cơ sở(
), tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn về đăng ký, kiểm kê, quan trắc tự động liên tục và cấp phép xả thải nguồn khí thải công nghiệp của Trung ương, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ mới yêu cầu 02 cơ sở này phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định hiện hành về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp.
d) Các nguồn thải chứa nhiều yếu tố độc hại (chứa hóa chất, các chất có độc tố mạnh, chất ô nhiễm tồn lưu)

Qua kết quả quan trắc môi trường hàng năm của tỉnh Kon Tum và kết quả quan trắc của các cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh cho thấy chưa phát hiện thành phần các chất có độc tố mạnh, chất ô nhiễm tồn lưu trong môi trường. Bên cạnh đó, trong những năm qua, tỉnh Kon Tum không tiếp nhận các dự án đầu tư có nhiều yếu tố độc hại cho môi trường.
đ) Dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện:

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thẩm định hồ sơ môi trường cho 14 dự án về lĩnh vực khai thác khoáng sản, lũy kế tính đến tháng 9 năm 2019 là 93 dự án, trong đó có 72 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác; chưa phát sinh hồ sơ môi trường về lĩnh vực thủy điện(
).
 1.3. Tình hình phát sinh chất thải 

 Chất thải rắn sinh hoạt thông thường: Theo số liệu thống kê, khối lượng chất thải rắn (CTR) trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 212 tấn/ngày. Trong đó, 92 tấn CTR sinh hoạt đô thị và 120 tấn CTR sinh hoạt nông thôn. Tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn tỉnh có sự khác nhau giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn, trong đó, tại khu vực đô thị khoảng 75% (tương đương với 69 tấn/ngày) và khu vực nông thôn 50% (tương đương với 60 tấn/ngày). Tại một số khu vực nông thôn ở vùng sâu, vùng xa chưa có đội thu gom hoặc thu gom chưa thường xuyên dẫn đến rác thải gây ô nhiễm môi trường cục bộ và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.
- Tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển: Tỉnh Kon Tum hiện nay có 09/10 huyện, thành phố có bãi xử lý chất thải rắn tập trung (huyện Ia H’Drai chưa có bãi rác). Hầu hết các bãi chôn lấp có quy mô nhỏ, đang trong tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường. Công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Kon Tum được thực hiện bởi Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum; tại các huyện trong tỉnh do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện. Hầu hết chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn mà được thu gom lẫn lộn, gây khó khăn trong việc phân loại, xử lý.

- Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Khu vực thành phố Kon Tum và các huyện trên địa bàn tỉnh đều đã được quy hoạch khu vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 05 dự án đã và đang đầu tư xây dựng gồm: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Kon Tum, bãi rác huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Hà; công nghệ xử lý bằng hình thức chôn lấp (riêng Nhà máy xử lý rác thải của thành phố Kon Tum và của huyện Đăk Hà xử lý bằng phương pháp đốt, làm phân vi sinh và chôn lấp). Các bãi rác còn lại tại các huyện chỉ đơn thuần là tập trung rác, đốt thủ công hoặc tự phân hủy; các công trình này hiện nay bị hư hỏng, quá tải, xuống cấp không đáp ứng các yêu cầu về BVMT.


Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Theo số liệu thống kê từ KCN Hòa Bình, chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom với khối lượng khoảng 10 tấn/ngày, 15% tái chế, tái sử dụng, 85% được thu gom và xử lý, các cơ sở còn lại chưa có số liệu thống kê cụ thể. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các cơ sở sản xuất, các KCN/CCN, các nhà máy, xí nghiệp phân tán được xử lý bằng nhiều biện pháp khác nhau, chủ yếu tập trung vào phương pháp: tái chế, đốt, chôn lấp tự do, hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đến bãi chôn lấp chung với chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại tại các cơ sở công nghiệp, KCN/CCN vẫn còn diễn ra tự phát, chưa được quản lý.
Chất thải nguy hại (CTNH): Tỉnh Kon Tum đã cấp 130 Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại đối tượng là các cơ sở, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 92,218 tấn/năm, khối lượng chất thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 50,05 tấn/năm của 60 cơ sở, đạt tỷ lệ 54,27%; Chất thải y tế nguy hại phát sinh là 0,295 tấn/ngày, tương đương 108 tấn/năm, lượng chất thải y tế nguy hại được thu gom xử lý là 0,294 tấn/ngày tương đương 106,68 tấn/năm, đạt tỷ lệ 99,7%.
- Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý: Đối với các đơn vị đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hầu hết các đơn vị đã hợp đồng với tổ chức có chức năng ngoài tỉnh để chuyển giao xử lý. Đối với chất thải y tế nguy hại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Kế hoạch số 3240/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, theo đó chất thải rắn y tế phát sinh sẽ được thu gom và đưa về xử lý tại các cụm, cụm xử lý số 1 (cụm Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng) và cụm xử lý số 2 (cụm Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi). 


1.4. Các vấn đề môi trường chính
- Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đã gây áp lực lớn đối với khai thác đất đai, tài nguyên thiên nhiên; hạ tầng cơ sở kỹ thuật về BVMT còn yếu kém, làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, tiếng ồn, ô nhiễm nước và chất thải rắn tại các đô thị.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do không tuân thủ các quy định về BVMT (
). 
- Trong năm 2019, tình hình dịch bệnh trên cây trồng và dịch tả lợn Châu Phi(
) xâm nhiễm vào tỉnh Kon Tum, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
- Cán bộ làm công tác BVMT cấp tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, số lượng cán bộ chuyên trách môi trường cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) còn thiếu, yếu, bố trí chưa đủ, từ đó công tác quản lý, giám sát môi trường ở địa phương chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ.

- Hệ thống trang thiết bị quan trắc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT mới chỉ đáp ứng một phần việc quan trắc theo dõi diễn biến chất lượng môi trường không khí và nước đối với một số chỉ tiêu cơ bản, trang thiết bị kỹ thuật mặc dù được quan tâm đầu tư, song chưa đồng bộ, quy mô còn nhỏ lẻ. Nhiều trang thiết bị được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý môi trường và đòi hỏi của thực tiễn. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường 

a. Về tổ chức bộ máy

- Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh. Trong đó, Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh, bên cạnh còn có các phòng ban, trung tâm trực thuộc Sở (Thanh tra Sở, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường) và các đơn vị có liên quan phối hợp hỗ trợ (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; một số sở, ngành có bố trí cán bộ phụ trách công tác BVMT). 
- Cấp huyện, xã: Phòng Tài nguyên và Môi trường có từ 01 đến 02 cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về BVMT; riêng các xã, phường, thị trấn chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường, cán bộ địa chính - đô thị - xây dựng (đối với xã) kiêm nhiệm công tác BVMT.

b. Nguồn lực con người

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Kon Tum hiện nay có 69 cán bộ biên chế hành chính làm công tác trong lĩnh vực BVMT, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường: 11 cán bộ (gồm: Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Thanh tra Sở); Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh: 22 cán bộ; Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố: 12 cán bộ; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: 01 cán bộ; Sở Y tế: 15 cán bộ; Các sở, ban ngành có cán bộ phụ trách công tác BVMT: 08 cán bộ; Cấp xã, phường, thị trấn: Chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường (cán bộ địa chính - đô thị - xây dựng xã, phường kiêm nhiệm) thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực BVMT trên diện tích 9.674,2 km2 của tỉnh Kon Tum.
c. Nguồn lực tài chính

Theo kế hoạch và dự toán chi ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tổng kinh phí đầu tư chi cho BVMT trong năm 2019 là 82,68 tỷ đồng, dự kiến cho giai đoạn 2020 - 2022 trên 100 tỷ đồng. Về cơ bản, ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường trong những năm qua có tăng nhưng mức tăng còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay, đặc biệt là ngân sách cho cấp huyện để đầu tư cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn mặc dù tỉnh đã tích cực kêu gọi thu hút đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Mặt khác, đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, trong khi đó thời gian hoàn vốn dài, các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; vì vậy lĩnh vực này chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.


Do đó, việc huy động thêm các nguồn lực tài chính cho hoạt động BVMT là hết sức cần thiết. Một số nguồn lực tài chính khác cho công tác BVMT có thể kể đến như: Nguồn thu từ thuế (thuế tài nguyên), phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, phí vệ sinh môi trường, phí BVMT đối với khai thác khoáng sản; vốn vay, các khoản viện trợ…

2.2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường (chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án; văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật về BVMT).

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản phục vụ kịp thời một số vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BVMT, cụ thể như sau: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 01 Nghị quyết(
); Ban hành 02 Kế hoạch(
). Ngoài ra, cấp huyện/thành phố đã ban hành 13 Nghị quyết, Chỉ thị về bảo vệ môi trường do cấp ủy Đảng ban hành; 02 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành; 14 Kế hoạch, chương trình, đề án về BVMT và 13 quy chế, quy định về BVMT được Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành(
) 

2.3. Tổ chức thực hiện pháp luật, công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường


a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức BVMT trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp
- Công tác truyền thông nhằm cung cấp thông tin về BVMT trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Các chuyên mục, chuyên trang, chương trình của Báo Kon Tum, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng chân tại địa bàn tỉnh như VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Nhân dân, Tài nguyên và Môi trường…, truyền hình Kon Tum, VTV thường trú tại Kon Tum, Website của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đăng tải phản ánh về công tác BVMT trên địa bàn đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của xã hội trong công tác BVMT. 

- Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức và ý thức BVMT, công tác giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức cho cộng đồng đã được quan tâm đẩy mạnh. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện môi trường quốc gia và quốc tế như: Ngày Đất ngập nước 2/2, Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới, Tuần lễ quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… nhiều phong trào, mô hình BVMT đã được hình thành và phát huy hiệu quả.
Trong năm 2019, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT, triển khai Kế hoạch số 3547/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được các sở, ban ngành, cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai mạnh mẽ với nhiều chương trình tuyên truyền đến các hội viên, quần chúng nhân dân, đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Nhìn chung, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVMT, chống rác thải nhựa trong năm qua được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, nhận thức về công tác BVMT của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum cùng cả nước đang chung tay xây dựng nông thôn mới, hiện nay, tỉnh Kon Tum đã có 37/86 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. 
b) Xây dựng hệ thống quan trắc, thực hiện các chương trình quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường

- Mạng lưới quan trắc môi trường cố định: Chương trình quan trắc môi trường của tỉnh Kon Tum được triển khai thực hiện từ năm 2008 và bổ sung thêm một số điểm quan trắc vào năm 2018, với tổng số điểm quan trắc là 51 điểm. Trong đó: 18 điểm quan trắc môi trường không khí; 15 điểm quan trắc môi trường nước mặt; 12 điểm quan trắc môi trường nước ngầm và 06 điểm quan trắc môi trường đất trải đều trên địa bàn 10 huyện, thành phố theo Quyết định số 1340/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum(
).

- Mạng lưới quan trắc môi trường tự động, liên tục: Tỉnh Kon Tum chưa đầu tư, xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục để kiểm soát chất lượng không khí, nước mặt trên địa bàn tỉnh nên chưa có số liệu để báo cáo.

- Hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục từ các Khu công nghiệp và cơ sở sản xuất: Thực hiện theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

(i) Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Đã hoàn thành việc đầu tư và vận hành vào năm 2018 hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. 
(ii) Có 16/20 cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp đang hoạt động đã hoàn thành lắp đặt (trong đó: Đối tượng bắt buộc có 06/06 cơ sở, tỷ lệ hoàn thành đạt 100%; Đối tượng khuyến khích có 10/14 cơ sở, tỷ lệ hoàn thành đạt 71,43%); Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hỗ trợ Doanh nghiệp đấu nối truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động liên tục đối với những cơ sở sản xuất còn lại sau khi hoàn thành việc lắp đặt hệ thống.
Trên cơ sở các số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường thu thập được, hằng năm tỉnh Kon Tum đều gửi Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi. Thông qua số liệu quan trắc, tỉnh Kon Tum đã có các báo cáo hiện trạng công tác BVMT hàng năm và báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và công bố trên các Trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành. 


c) Tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường
- Thẩm định đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận công trình BVMT; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về BVMT (
): 
(i) Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường:

Cấp tỉnh: Đã tổ chức thẩm định 27 Báo cáo đánh giá tác động môi trường và 17 Phương án cải tạo phụ hồi môi trường (trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 18 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 14 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành 01 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, cấp giấy xác nhận cho 16 Bản đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra, cấp giấy xác nhận cho 10 Bản đăng ký Kế hoạch BVMT.
Cấp huyện/thành phố: 193 dự án đã được Ủy ban nhân các huyện, thành phố cấp giấy xác nhận Kế hoạch BVMT trong năm 2019. 
(ii) Công tác kiểm tra, xác nhận công trình BVMT: 19 hồ sơ được xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT.

(iii) Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về BVMT.
Thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường: Tổ chức 06 cuộc thanh tra, kiểm tra cấp tỉnh và 12 cuộc kiểm tra cấp huyện về việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường(
). Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị cơ quan quản lý xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp; kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi đất; kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra xử lý, khắc phục, tuân thủ quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chánh Thanh tra Sở theo thẩm quyền, ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực môi trường 15.000.000 đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực môi trường 23.600.000 đồng
Kết quả xử lý đơn thư, khiếu kiện của người dân, phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng về lĩnh vực BVMT: Thông qua đường dây nóng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 05 đơn kiến nghị của người dân và 04 phản ánh kiến nghị của báo chí(
). Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan và chuyển thông tin cho cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền 09 vụ và tổng hợp báo cáo nhanh kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vòng 24h.
- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Tỉnh Kon Tum hiện không còn cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng thuộc Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 và Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ còn 02 cơ sở(
) và các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích mới phát sinh (sau năm 2013) trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm 04 cơ sở(
). Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tranh thủ nguồn vốn Trung ương và kêu gọi, thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 chất thải rắn sinh hoạt đô thị phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20% theo Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh(
). 
- Kiểm soát môi trường các khu vực tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường (khu kinh tế, KCN, CCN; làng nghề; lưu vực sông; vùng ven biển):
(i) Khu kinh tế, KCN, CCN: Đến nay, toàn tỉnh có 01 Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; 03 KCN gồm: KCN Hòa Bình, KCN Sao Mai và KCN Đăk Tô; 08 CCN đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích quy hoạch trên 240 ha và 06 CCN đã có quyết định thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động. Hầu hết các khu, CCN chỉ mới dừng lại ở việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng về cấp điện, hệ thống đường giao thông nội bộ đơn giản, không có khu xử lý chất thải tập trung. Trong năm 2019, tỉnh Kon Tum đã xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN Sao Mai góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do nước thải phát sinh từ các cơ sở hoạt động trong KCN.

(ii) Làng nghề: Xét về tính chất hoạt động làng nghề thì hiện nay các làng nghề trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các cụm dân cư sản xuất nghề thủ công truyền thống tạm gọi là làng nghề (18 làng nghề); lao động tham gia chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, 70% cơ sở sản xuất là hoạt động nghề dệt thổ cẩm, mây tre đan, sản xuất rượu cần, nhạc cụ dân tộc, hàng thủ công mỹ nghệ… Các hoạt động này quy mô sản xuất còn nhỏ, mức độ thu hút lao động thường xuyên còn thấp, lao động phần lớn là người già (lực lượng thanh niên chưa mặn mà với nghề truyền thống). Đối với làng nghề H’nor được quy hoạch, xây dựng nhằm thực hiện chủ trương di dời các cơ sở gia công, sản xuất, kinh doanh (ngành nghề: mộc, cửa sắt, thép, đá Granit…) gây ô nhiễm môi trường hoạt động trong khu vực nội thành thành phố Kon Tum, cơ sở hạ tầng chỉ mới dừng ở mức đầu tư hệ thống điện, đường giao thông, chưa có các công trình BVMT tập trung. Do nguồn kinh phí của địa phương còn nhiều hạn chế nên hiện nay vẫn chưa tìm được nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh cho cơ sở nói riêng và cho khu làng nghề nói chung. 

(iii) Cơ sở sản xuất ngoài KCN, CCN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 3.200 cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài KCN, CCN. Trong đó, có 25 cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp lớn (từ 250 -> trên 1.000m3/ng.đ) nằm ngoài KCN, CCN tập trung, loại hình sản xuất chủ yếu tập trung như: cao su, sắn, đường... các cơ sở trên thuộc đối tượng phải thực hiện xử lý nước thải đạt loại A trước khi thải ra môi trường(
) và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục(
). Đến nay, đã có 18/25 cơ sở, dự án hoàn thành việc đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt loại A và 16/20 cơ sở đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục vận động các đối tượng còn lại thực hiện việc đầu tư, lắp đặt.

d) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường


- Dự án bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ: Tổng kinh phí đầu tư san gạt, cải tạo môi trường, đóng cửa bãi rác cũ; xây dựng khu tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới là 19.955 triệu đồng, tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án là 8.972 triệu đồng (Năm 2015: 3.500 triệu đồng; Năm 2016: 5.472 triệu đồng), tỉnh Kon Tum đang tiếp tục kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tiếp tục hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện dự án đến hết năm 2020.


- Dự án xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu của tỉnh Kon Tum từ nguồn vốn Trung ương: Thực hiện theo Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018, Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 bổ sung kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường 1,1 tỷ từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu của tỉnh Kon Tum”. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai giai đoạn mời thầu, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.  
 - Dự án đầu tư cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum: Tổng kinh phí đầu tư là 34.306 triệu đồng (Trung ương hỗ trợ 17.152 triệu đồng, địa phương bố trí 17.079 triệu đồng). Các công trình xử lý chất thải đã được xây dựng hoàn thành. 
- Bãi xử lý rác thải huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei: Đã lập hồ sơ gửi các Bộ, ngành Trung ương để xem xét hỗ trợ kinh phí xử lý trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. Hiện nay, các Bộ, ngành Trung ương đang xem xét hồ sơ xin hỗ trợ đầu tư của bãi xử lý rác thải huyện Ngọc Hồi.
- Dự án điều tra, thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai giai đoạn mời thầu, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 


e) Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1, Điều 143 và trong các điều, khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tham mưu cơ quan thẩm quyền xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, nhằm đảm bảo sự quản lý thống nhất, xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn từ trung ương đến địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2532/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 3547/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1759/KH-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2014 về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 404/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 về BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT. 
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT: Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chương trình số 58-CTr/TU ngày 29 tháng 10 năm 2013 thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 về thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Kế hoạch số 2492/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 về triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang triển khai xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu của tỉnh Kon Tum.
- Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chỉ đạo, giải quyết kịp thời vấn đề nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: Qua kiểm tra, rà soát, từ năm 2017 đến nay, tỉnh Kon Tum không có đơn vị nào đăng ký nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

 2.4. Đánh giá chung về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Đánh giá kết quả đạt được:
- Theo tổng hợp kết quả và dự kiến thực hiện các chỉ tiêu môi trường giai đoạn 2016 - 2018(
): tỷ lệ che phủ rừng ước thực hiện năm 2018 là 62,84%, kế hoạch năm 2019 là 63,88%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường trên 80%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị ước thực hiện năm 2018 là 93%, kế hoạch năm 2019 là 94%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường đạt 100%; Tỷ lệ KKC đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%. Nhìn chung, các kết quả triển khai đạt 100% so với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. 
- Nhận thức về công tác BVMT của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao; Công tác tuyên truyền, giáo dục về BVMT đã được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác quản lý nhà nước về môi trường đã từng bước đi vào nề nếp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã quan tâm, đầu tư kinh phí cho công tác BVMT. 

- Công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Đã có sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan về thống nhất trong công tác quản lý môi trường, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh.  
- Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp của các ngành, các địa phương; thực hiện duy trì đường dây nóng (trên Website, điện thoại...) tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng dân cư và phản ánh của báo chí về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó những sai phạm trong công tác BVMT ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được chấn chỉnh kịp thời. 
b) Hạn chế và nguyên nhân:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh còn gặp một số hạn chế như sau:
- Chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường. Thiếu các cơ chế về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra, giải quyết tranh chấp, xung đột về môi trường. Mặc dù đã có các quy định về tội phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự nhưng chưa đầy đủ và cụ thể nên khó thực hiện trên thực tế.

- Nhiều quy định về xã hội hóa hoạt động BVMT mới chỉ dừng lại ở nguyên tắc, thiếu cơ chế phù hợp để thực hiện nên chưa phát huy được hiệu quả. Cơ chế, chính sách BVMT chậm đổi mới, chưa đồng bộ với thể chế thị trường. Các loại thuế, phí về môi trường mới chỉ bước đầu tạo nguồn thu cho ngân sách mà chưa phát huy được vai trò công cụ kinh tế điều tiết vĩ mô, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
- Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường dù đã được kiện toàn nhiều lần nhưng vẫn chưa đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa giải quyết hiệu quả các vấn đề liên ngành, liên vùng, xuyên quốc gia, chưa ngang tầm với yêu cầu BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Cán bộ làm công tác BVMT cấp tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, số lượng cán bộ chuyên trách môi trường cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) còn thiếu, yếu, bố trí chưa đủ, từ đó công tác quản lý, giám sát môi trường ở địa phương chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ.
- Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động BVMT đã đạt 01% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm nhưng mức tăng chậm, việc đầu tư còn dàn trải, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác xử lý môi trường ở địa phương (việc đầu tư hỗ trợ cho các công trình xử lý môi trường như: Các bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh, Bệnh viện, cải tạo môi trường các sông, hồ…). Chưa đa dạng được nhiều nguồn vốn đầu tư về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, vấn đề thu hút đầu tư quốc tế còn hạn chế, chưa được sự quan tâm từ bên ngoài.
- Hệ thống trang thiết bị quan trắc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT mới chỉ đáp ứng một phần việc quan trắc theo dõi diễn biến chất lượng môi trường không khí và nước đối với một số chỉ tiêu cơ bản, trang thiết bị kỹ thuật mặc dù được quan tâm đầu tư, song chưa đồng bộ, quy mô còn nhỏ lẻ. Nhiều trang thiết bị được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý môi trường và đòi hỏi của thực tiễn. 
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do cơ chế hợp tác và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương chưa thực sự gắn kết. Đa số các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích nên nguồn kinh phí để khắc phục phụ thuộc vào nguồn ngân sách của địa phương hoặc từ sự hỗ trợ của ngân sách trung ương và các nguồn vốn hỗ trợ khác. Việc điều tra thống kê số liệu thành phần về hiện trạng nguồn tài nguyên còn đang hạn chế về kinh phí và nguồn lực. Vì vậy, việc quy hoạch cũng như công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn.  

3. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường

3.1. Định hướng (về tuyên truyền, nâng cao nhận thức; về quan trắc, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, báo cáo về môi trường; về thực hiện quy định, quản lý nhà nước và hoạt động BVMT; về các hoạt động BVMT khác)
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; Kế hoạch hành động số 404/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong và ngoài các KCN, CCN-TTCN, làng nghề. Có hình thức xử lý cương quyết, triệt để, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài gây bức xúc cho Nhân dân.

- Thu hút đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu về BVMT; kiên quyết không tiếp nhận, cấp phép đầu tư các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Kế hoạch BVMT, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành đối với các dự án đầu tư xây dựng và các cơ sở đã đi vào hoạt động theo quy định.

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về BVMT; Tăng cường mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi... trong công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát thực thi các quy định của pháp luật về BVMT. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào giám sát công tác BVMT bằng việc yêu cầu mỗi khu dân cư phải có Hương ước, trong đó có các điều khoản cam kết BVMT, chống rác thải nhựa để cùng thực hiện.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào BVMT, đặc biệt là công nghệ xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải. Vận động khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang bị, sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến; ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ sạch, công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường.

3.2. Giải pháp (về kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực, huy động nguồn lực tài chính, hoàn thiện chính sách, pháp luật, …).
- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác BVMT, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài gây bức xúc cho nhân dân.

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về BVMT như: xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa cơ quan môi trường cấp tỉnh, địa phương với người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường; duy trì đường dây nóng phản ánh về ô nhiễm môi trường; công bố công khai các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT trên các Webside của tỉnh, của ngành; công bố về số liệu quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum để người dân theo dõi, giám sát; Tổ chức Hội nghị ký cam kết triển khai Kế hoạch số 3547/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình BVMT, mô hình tự quản về BVMT... 
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cụ thể: 
(i) Tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động để kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở có lưu lượng khí thải lớn theo danh mục tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu thực hiện việc lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và quản lý. 

(ii) Bố trí nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hệ thống BVMT tại các KCN, CCN và nhất là hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động chính thức, tạo nên sức hút lớn đối với các nhà đầu tư an tâm đầu tư khi hệ thống BVMT tại các KCN, CCN được hoàn thiện. 

(iii) Tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm về tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải ra khỏi khu dân cư và chuyển dần vào các KCN, CCN. 

(iv) Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư dự án; xây dựng cơ chế chính sách cụ thể về đầu tư cho các hoạt động BVMT đối với các vùng, khu vực, đặc biệt là khu vực nông thôn; cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai, hỗ trợ vốn cho các hoạt động BVMT đối với các tổ chức, đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn tập trung và các dự án có các mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái chế, tái sử dụng chất thải.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT trong quá trình hoạt động đối với các dự án đầu tư, các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm cao, các cơ sở có quy mô xả thải lớn. Đặc biệt là việc thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt và Kế hoạch BVMT, Đề án BVMT đơn giản được xác nhận.
- Rà soát, sắp xếp bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường các cấp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
   
(i) Quan tâm tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp môi trường bảo đảm yêu cầu trong giai đoạn mới, đặc biệt là có cơ chế phù hợp và tăng chi ngân sách cho các hoạt động quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn thực hiện Chương trình quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2016 - 2020.
(ii) Quan tâm hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho tỉnh Kon Tum thực hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.


- Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành liên quan:

(i) Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT, tăng cường năng lực quản lý về số lượng và chất lượng (con người, trang thiết bị, phương tiện...) để đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết hiện nay của nhiệm vụ BVMT trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1169/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.


(ii) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ vốn, khuyến khích về thuế, trợ giá đối với hoạt động BVMT, sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Khuyến khích áp dụng các cơ chế chuyển nhượng, trao đổi quyền phát thải và trách nhiệm xử lý chất thải phù hợp với cơ chế thị trường.

(iii) Cải tiến thủ tục hành chính và ban hành các chính sách cụ thể để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

(iv) Tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho tỉnh Kon Tum thực hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đề xuất tại Công văn số 2329/UBND-NNTN ngày 17 tháng 8 năm 2018 về đề xuất các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020. 

IV. SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG: 
                               (Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo).
Trên đây là báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, NNTN6.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Trong đó, có 03 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai).


(�) Trong đó, có 13 xã biên giới; 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135.


(�) Trong đó, có 7 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.


(�) Từ đầu năm đến nay đã phát sinh dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn 06 huyện, thành phố với 4.202 con gia súc mắc bệnh, đã tiêu hủy 4.016 con gia súc và chữa trị khỏi cho 186 con (Trong đó, đợt 1 có 4.024 con gia súc bị mắc bệnh (4.011 con heo và 13 con bò), đã tiến hành tiêu hủy 4.011 con heo và điều trị khỏi các triệu chứng lâm sàng cho 13 con bò; Đợt 2, tại xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei có 178 con gia súc bị mắc bệnh, đã tiêu hủy 05 con bò và điều trị khỏi về triệu chứng lâm sàn cho 173 con). Xảy ra bệnh cúm gia cầm tại 03 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi với tổng số 3.291 con gia cầm bị tiêu hủy, đến nay đã qua 21 ngày không phát sinh thêm gia cầm mắc bệnh mới; Xuất hiện 04 ổ dịch tai xanh làm 104 con lợn mắc bệnh và đã triển khai tiêu hủy. Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 09 huyện, thành phố,  đã tiêu hủy 4.108 con lợn /735 hộ chăn nuôi/ tổng trọng lượng 215.054 kg/ 82 thôn, làng/32 xã, phường/09 huyện, thành phố (Trong đó:  Huyện Ia H'Drai: 498 con/ tổng trọng lượng 15524 kg; Huyện Đăk Hà: 1.775 con/ tổng trọng lượng 122.516 kg; Huyện Sa Thầy: 833 con/ tổng trọng lượng 27.636 kg; Thành phố KonTum: 381 con/tổng trọng lượng 18.579 kg; Huyện Kon Rẫy: 61 con/ tổng trọng lượng 2.039 kg; Huyện Tu Mơ Rông: 64 con/tổng trọng lượng 2217kg; Huyện Đắk Tô: 32 con/tổng trọng lượng 1458 kg; Huyện Kon Plông: 247 con/với tổng trọng lượng 11430 kg; Huyện Ngọc Hồi: 217 con/tổng trọng lượng 13655kg).


(�) Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt: 255.373 con. Trong đó: tổng đàn trâu: 26.840 con, đạt 94,76% kế hoạch, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước: 84.344 con, đạt 103,04% kế hoạch, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn ước: 144.189 con, đạt 91,38% kế hoạch.


(�) Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ và đạt 109% so với kế hoạch; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước máy đạt 1.030 tỷ đồng tăng 8,9% so với cùng kỳ và đạt 100% so với kế hoạch.


(�) Trong đó, lượng du khách đến làng Kon Pring, xã Đăk Long, huyện Kon Plông chiếm 25% tổng số khách toàn tỉnh.


(�) Văn bản số 2329/UBND-NNTN ngày 17/8/2018 về đề xuất các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.


(�) Nhà máy đường Kon Tum; Nhà máy sản xuất cồn và tinh bột sắn Đăk Tô; Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum - Chi nhánh Công ty CP TBS Phú Yên; Nhà máy chế biến tinh bột sắn 100 tấn/ngày - Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum; Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sa Nhơn - Công ty CP XNK nông sản Vi Na; Nhà máy tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy - Công ty CP Fococev Tây Nguyên; Nhà máy chế biến TBS 230 tấn thành phẩm/ngày đêm - Công ty TNHH MTV ĐTPTNN Ia H’Drai.


(�) Nhà máy đường Kon Tum-Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đăk Tô-Chi nhánh Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.


(�) Danh mục dự án về lĩnh vực khai thác khoáng sản năm 2019 (Phụ lục 1)





(�) Nhà máy tinh bột sắn Ia H’Drai xả thải ra sông Sa Thầy gây ô nhiễm môi trường; dịch ruồi phát sinh nhiều trên địa bàn huyện Kon Plông do chất thải từ Trang trại dê; Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Vina đổ bùn thải gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sơ thu mua mủ cao su, các cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình nằm xen kẽ trong các khu dân cư gây ô nhiễm mùi hôi.


(�) Thành phố Kon Tum: phát sinh và tiêu hủy 379 con lợn/ tổng trọng lượng 18.500 kg; Huyện Đăk Hà: phát sinh và tiêu hủy 1760 con lợn/ tổng trọng lượng 122.178 kg; Huyện Đăk Tô: 06 con lợn/tổng trọng lượng tiêu hủy 157 kg; Huyện Tu Mơ Rông: phát sinh và tiêu hủy 48 con lợn/ tổng trọng lượng 1.555 kg; Huyện Sa Thầy: phát sinh và tiêu hủy 802 con lợn/ tổng trọng lượng 25.943 kg; Huyện Ia H’Drai: phát sinh và tiêu hủy 437 con lợn/ tổng trọng lượng tiêu hủy 13.293 kg; Huyện Kon Plông: phát sinh và tiêu hủy 192 con lợn/tổng trọng lượng tiêu hủy 10.203 kg; Huyện Kon Rẫy: 63 con/ tổng trọng lượng 2.070 kg.


(�) Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


(�) Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 2532/KH-UBND ngày 30/9/2019 triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.


(�) TP. Kon Tum: 01 quy chế, quy định; huyện Đăk Hà: 12 Nghị quyết, chỉ thị, 01 Nghị quyết HĐND, 01 Kế hoạch, chương trình; huyện Ngọc Hồi: 04 Kế hoạch, chương trình, 01 quy chế, quy định; huyện Đăk Glei: 02 Kế hoạch, chương trình; huyện Kon Rẫy: 02 Kế hoạch; huyện Tu Mơ Rông: 02 Kế hoạch, chương trình; huyện Sa Thầy: 01 Nghị quyết, chỉ thị, 01 Nghị quyết HĐND, 03 Kế hoạch, chương trình, 01 quy chế, quy định.


(�) Danh mục các điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum (phụ lục 3).


(�) Số liệu được cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. 


(�) Gồm: Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước, đất đai, BVMT đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực BVMT, tài nguyên nước và công thương tại các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3; Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray và Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy; 	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Hoàng Long Hưng; cấp huyện: Tp. Kon Tum và huyện Đăk Hà.


(�) Phản ánh Nhà máy tinh bột sắn Ia H’Drai xả thải gây ô nhiễm môi trường tháng 4/2019; Việc ruồi phát sinh nhiều trên địa bàn huyện Kon Plông; Cá chết bất thường tại hồ Cà Sâm, xã Đăk La tháng 7/2019; Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Vina đổ bùn thải ra suối Đăk Xia gây ô nhiễm môi trường tháng 9/2019.


(�) Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và bãi xử lý rác huyện Đăk Glei 


(�) Bãi rác huyện Đăk Tô: đang triển khai xây dựng từ nguồn vốn Trung ương 50%, địa phương 50%; Bãi rác thải huyện Ngọc Hồi; Bãi rác thải huyện Sa Thầy; Bãi rác thải huyện Kon Rẫy 


(�) Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 


(�)  Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


(�) Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh


(�) Kế hoạch số 1773/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
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